
1 Vũ Tuấn Anh 7/25/2005 Trạm y tế xã Phú Cường Trung bình khá

2 Nguyễn Ngọc Anh 9/26/2002 Phù Ninh - Phù Ninh – Phú Thọ Khá

3 Nguyễn Xuân Bắc 3/24/2005 Trạm y tế xã Phú Cường Trung bình khá

4 Phan Minh Chí 10/1/2005 Trạm y tế xã Phú Cường Khá

5 Lê Công Đạt 11/21/2005 Trung tâm y tế Ba Vì Trung bình khá

6 Vũ Hoàng Đức 10/9/2005 BV Phú Thọ- Thị xã Phú Thọ Khá

7 Nguyễn Đức Dũng 9/15/2005 Trung tâm y tế  Ba Vì Trung bình khá

8 Hán Việt Hoàng 10/30/2004 Văn Lương - Tam Nông - Phú Trung bình khá

9 Lò Văn Huấn 9/30/2002 BV Tỉnh Lai Châu Khá

10 Nguyễn Tuấn Hưng 6/10/2005 Trung tâm y tế xã Sơn Tình Khá

11 Phạm Đình Khánh 5/21/2004 Trạm y tế xã Y Sơn Trung bình khá

12 Hoàng Trung Kiên 5/11/2005 Trạm y tế xã Phú Cường Trung bình khá

13 Nguyễn Đình Mạnh 7/28/2005 Trung tâm y tế Ba Vì Trung bình khá

14 Nguyễn Thế Mạnh 5/2/2005
Văn Lương - Tam Nông - Phú 

Thọ
Trung bình khá

15 Hán Tiến Mạnh 8/12/2005
Văn Lương - Tam Nông - Phú 

Thọ
Trung bình

16 Nguyễn Đình Mạnh 1/15/2005 Văn Khúc - Cẩm Khê - Phú Thọ Giỏi

17 Hứa Minh Phú 7/4/2005 Trung tâm y tế Ba Vì Trung bình khá

18 Hoàng Khắc Phúc 6/4/2005 Văn Khúc - Cẩm Khê - Phú Thọ Khá

19 Hoàng Đức Phúc 11/12/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

20 Nguyễn Anh Quân 8/4/2005 Trạm y tế xã Phú Cường Trung bình

21 Nguyễn Tiến Tài 7/8/2005
Xuân Quang - Tam Nông - Phú 

Thọ
Trung bình khá

22 Nguyễn Quyết Tâm 11/22/2005 Cù Văn – Đại Từ- Thái Nguyên Trung bình khá

23 Phạm Như Thuần 5/19/2001
Vụ Quang - Đoan Hùng - Phú 

Thọ
Giỏi

24 Nguyễn Hùng Việt 2/18/2002 Tản Hồng - Ba Vì - Hà Nội Khá

1 Nguyễn Thị Kim Anh 10/30/2005 Trung tâm y tế - Cẩm Khê - Phú Thọ Trung bình

2 Hoàng Tuấn Anh 8/18/2002 Hạ Hòa – Phú Thọ Khá

3 Nguyễn Tuấn Anh 10/11/2005 Trạm y tế xã Hùng Lô Trung bình

4 Cao Tiến Bình 12/23/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

5 Cao Ngọc Chi 2/8/2005 Trạm y tế xã Hùng Lô Trung bình khá

6 Đặng Văn Công 9/14/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

7 Lưu Hải Đăng 3/10/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá
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8 Hà Hải Đăng 4/9/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá

9 Vương Tiến Đạt 10/30/2005 Trạm y tế xã Hùng Lô Trung bình khá

10 Đinh Trọng Đức 7/9/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình

11 Lò Văn Đức 2/20/2003 Tủa Chùa – Điện Biên Trung bình

12 Nguyễn Văn Đức 8/26/2005 Bệnh viện Tỉnh Tuyên Quang Trung bình

13 Nguyễn Anh Đức 5/3/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình

14 Nguyễn Thùy Dung 3/15/2005 Trạm y tế Phường Vân Phú Trung bình khá

15 Nguyễn Mạnh Dũng 6/23/2005 Trung tâm y tế Hạ Hòa Trung bình khá

16 Nguyễn Lưu Trí Dũng 11/26/2005 Bệnh viện thị xã Phú Thọ- Tỉnh Phú ThọTrung bình khá

17 Tạ Vũ Duy 10/20/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình

18 Nguyễn Trọng Giáp 11/16/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

19 Đặng Thị Bích Hậu 10/22/2005 Trạm y tế xã Sông Lô Giỏi

20 Nguyễn Đức Hoàn 1/25/2005 Vân Đồn - Đoan Hùng - Phú Thọ Khá

21 Bùi Minh Hoàng 12/16/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

22 Vũ Mạnh Hùng 8/16/2005 Bằng Doãn - Đoan Hùng - Phú Thọ Khá

23 Phùng Thị Thúy Hường 12/1/2005 Trạm y tế xã Xương Thịnh Giỏi

24 Nguyễn Mạnh Kiểm 8/25/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá

25 Vũ Văn Kiên 5/22/2005 Vân Đồn - Đoan Hùng - Phú Thọ Trung bình khá

26 Nguyễn Nhật Long 3/28/2005 Dữu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ Khá

27 Nguyễn Đức Lương 12/18/2000 Dữu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ Xuất sắc

28 Phùng Thị Ly 3/25/2005 Cát Trù - Cẩm Khê - Phú Thọ Khá

29 Đặng Phương Nam 3/5/2005 Văn Khúc - Cẩm Khê - Phú Thọ Trung bình

30 Nguyễn Thị Nguyệt 8/12/2005 Trạm y tế xã Hùng Lô Khá

31 Dương Tiến Phong 11/15/2005 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

32 Nguyễn Tiến Phú 7/7/2005 Yên Dưỡng – Cẩm Khê – Phú Thọ Trung bình

33 Nguyễn Đức Quân 6/6/2005 Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương Khá

34 Lê Trung Quốc 3/29/2005 Trạm y tế xã Kim Đức Giỏi

35 Bùi Thanh Sơn 11/5/2005 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Vĩnh Phúc Giỏi

36 Hoàng cao Sơn 6/9/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá

37 Hoàng Minh Sương 6/14/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình

38 Tạ Hữu Tâm 3/24/2005 Hương Nha - Tam Nông - Phú Thọ Trung bình

39 Phùng Văn Thức 8/9/2005 Bệnh viện  đa khoa Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

40 Nguyễn Minh Toàn 9/15/2005 Bệnh viện Cẩm Khê Trung bình khá

41 Nguyễn Hà Anh Tuấn 11/11/2005 Bệnh viện xây dựng Việt Trì Trung bình

42 Hà Anh Tuấn 1/3/2003 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

43 Nguyễn Hữu Tùng 4/10/2005 Văn Khúc - Cẩm Khê - Phú Thọ Trung bình khá

44 Nguyễn Thiên Vũ 2/2/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Giỏi

1 Nguyễn Việt Anh 11/11/2005 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

2 Nguyễn Hải Biên 12/12/2004 Bênh viện Tỉnh  Phú Thọ Khá

3 Nguyễn Quang Chiến 11/7/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

4 Vương Hoàng Dũng 2/23/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

5 Hà Anh Dũng 1/7/2005 Hiền Quan - Tam Nông - Phú Thọ Trung bình khá

6 Đỗ Văn Dũng 3/17/2005 Trạm y tế  phường Bạch Hạc Trung bình

7 Nguyễn Ngọc Dũng 5/27/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

8 Hoàng Hồng Dương 12/11/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

9 Hoàng Anh Duy 10/14/2003 Trạm y tế xã Vụ Cầu- Hạ Hòa - Phú ThọTrung bình khá

10 Lê Đình Duy 8/14/2005 Trung Tâm y tế  Ba Vì Trung bình khá

3. Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Khóa 2020 - 2022 - Tổng số 41 học sinh 



11 Dương Minh Hiếu 3/3/2005 Bệnh viện tỉnh phú Thọ Trung bình khá

12 Đinh Công Hiếu 6/3/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá

13 Hoàng Trung Hiếu 4/13/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

14 Đỗ Sỹ Hùng 12/8/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

15 Đỗ Quang Huy 6/30/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

16 Tạ Quang Huy 7/9/2005 Phú Thọ Trung bình khá

17 Phan Trung Kiên 8/30/2005 Phú Thọ Trung bình khá

18 Nguyễn Thành Long 11/14/2005 Phú Thọ Trung bình khá

19 Tạ Thành Long 7/25/2005 Trạm y tế phường Dữu Lâu Trung bình khá

20 Nguyễn Đình Mạnh 1/24/2005 Hùng Đô, Tam Nông – Phú Thọ Trung bình khá

21 Cù Chung Minh 1/6/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

22 Phùng Xuân Nam 11/5/2005 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

23 Lê Đức Nam 8/31/2005 Trạm y tế  phường Tiên Cát Trung bình khá

24 Đặng Thế Ngọc 11/9/2005 Trạm y tế xã Sông Lô Trung bình khá

25 Nguyễn Trọng Phan 3/29/2005 Khai Sơn-Anh Sơn – Nghệ An Trung bình khá

26 Hà Ngọc Quang 5/23/2005 Hiền Quan – Tam Nông - Phú Thọ Trung bình khá

27 Nguyễn Văn Sáu 6/21/2005 Hiền Quan - Tam Nông - Phú Thọ Trung bình khá

28 Nguyễn Minh Tài 12/4/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

29 Đỗ Thành Tâm 12/28/2005 BV Thanh Thủy – Thanh Thủy – Phú ThọTrung bình khá

30 Nguyễn Anh Thắng 7/11/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

31 Ngô Phú Thịnh 4/11/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình

32 Nguyễn Quang Thọ 6/27/2005 Phú Thọ Trung bình khá

33 Nguyễn Như Thương 5/13/2005 Yên Chính - Ý Yên - Nam Định Trung bình khá

34 Bùi Trần Nhật Tiến 3/11/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

35 Đỗ Quốc Trung 11/20/2005 Trạm Y tế phường Dữu Lâu Trung bình khá

36 Bùi Ngọc Tự 9/28/2005 Bệnh viên Tân Phú – Thanh Sơn Trung bình khá

37 Đặng Quang Tuấn 9/14/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

38 Lê Đức Tùng 8/30/2005 Trung tâm y tế Ba Vì Trung bình khá

39 Nguyễn Bá Tùng 8/15/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình

40 Điêu Quốc Việt 12/5/2005 Bệnh viện Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

41 Đinh Văn Vỹ 9/17/2005 Xuân Viên - Yên Lập - Phú Thọ Trung bình khá

1 Đinh Thị Ngọc Anh 1/10/2005 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

2 Nguyễn Thị NgọcBích 11/30/2005 Hà Tây Khá

3 Nguyễn Duy Đạt 9/3/2005 Trạm y tế xã Phú Cường Khá

4 Dương Trọng Đạt 7/20/2005 Phú Thọ Trung bình khá

5 Nguyễn Vũ Pháp Đạt 11/17/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

6 Nguyễn Ngọc Diệp 11/19/2005 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

7 Lê Ngọc Thùy Dung 11/21/2005 Hà Tây Trung bình khá

8 Trần Kiều Vũ Dũng 2/6/2005 Bằng Doãn - Đoan Hùng - Phú Thọ Giỏi

9 Hà Tùng Dương 3/16/2005 Bệnh viện Thị xã Phú Thọ Khá

10 Lê Anh Dương 8/30/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

11 Lê Thị Kim Duyên 1/30/2005 Trạm y tế Tản Hồng Trung bình khá

12 Nguyễn Kỳ Duyên 5/21/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Giỏi

13 Nguyễn Thị Trà Giang 7/30/2005 BV Hòn Đất – Kiên Giang Giỏi

14 Nguyễn Việt Hà 12/29/2004 Bình Dương Trung bình khá

15 Nguyễn Thị Hà 2/11/2005 Trạm y tế  phường Bạch Hạc Giỏi

16 Lê Trung Hải 11/2/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá

4. Nghề Quản trị mạng máy tính - Khóa 2020 - 2022 - Tổng số 55 học sinh 



17 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 7/19/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

18 Nguyễn Hồng Hạnh 1/17/2005 Trạm y tế  phường Thanh Miếu Trung bình khá

19 Trần Thị Hạnh 12/31/2004 Phú Thọ Trung bình khá

20 Trần Phú Hiếu 12/22/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá

21 Trần Minh Hiếu 4/13/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

22 Cao Trung Hiếu 12/13/2005 Bệnh viện Xây dựng Việt Trì Trung bình khá

23 Trần Đình Minh Hoàng 11/15/2005 BV điều dưỡng – Phục hồi CN Phú Thọ Khá

24 Lê Thị Bích Huệ 9/3/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá

25 Lê Thị Minh Huệ 3/6/2005 Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc Trung bình khá

26 Nguyễn Mạnh Hưng 7/28/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

27 Lê Phương Lan 3/14/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

28 Nguyễn Thị Thu Lan 8/17/2005 Trạm y tế  xã  Phượng Lâu Trung bình khá

29 Đỗ Thị Phương Liễu 6/2/2005 Hiền Quan - Tam Nông - Phú Thọ Khá

30 Hoàng Tiến Lợi 5/5/2005 Bệnh viện Việt Trì Tỉnh Phú Thọ Giỏi

31 Lê Ngọc Mai 7/3/2005 Trạm y tế phường Thanh Miếu Khá

32 Lê Đức Mạnh 2/20/2005 BVđiều dưỡng - Phục hồi CN Khá

33 Võ Đức Mạnh 4/21/2005 Trạm y tế  phường Bạch Hạc Trung bình khá

34 Phạm Văn Minh 1/13/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

35 Đinh Kiều My 12/8/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

36 Phạm Thu Ngân 2/22/2005 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

37 Lê Thị Thanh Nhàn 8/21/2005 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Khá

38 Phạm Phương Nhi 6/13/2005 Bệnh viện tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

39 Trần Như Nhi 7/12/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

40 Lê Minh Phương 5/5/2005 Trạm y tế xã Vực Trường – Tam Nông Khá

41 Bùi Minh Phương 10/11/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

42 Phan Thu Phương 1/17/2005 Trạm y tế  phường Bạch Hạc Khá

43 Nghiêm Đình Quý 10/29/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Trung bình khá

44 Nguyễn Đắc Sơn 3/14/2005 Trạm y tế  phường Bạch Hạc Khá

45 Nguyễn Văn Thành 11/3/2005 Hiền Quan - Tam Nông - Phú Thọ Khá

46 Nguyễn Phương Thảo 9/12/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá

47 Nguyễn Quang Thịnh 9/11/2005 BV Gang Thép Thái Nguyên Khá

48 Nguyễn Thị Lệ Thu 7/7/2005 Hà Tây Khá

49 Lê Thị Hồng Thư 3/23/2005 Trạm y tế  phường Bạch Hạc Trung bình khá

50 Lê Thu Trang 5/19/2005 Trạm Y tế xã Kim Đức – Phù Ninh Giỏi

51 Nguyễn Song Trung 10/26/1973 Bắc Giang Khá

52 Lê Phạm Tuân 6/10/1985 Sai Nga – Sông Thao – Vĩnh Phú Khá

53 Nguyễn Văn Tùng 2/15/2000 Phúc Lai - Đoan Hùng - Phú Thọ Khá

54 Nguyễn Thị ThúyVân 7/25/2004 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Khá

55 Vũ Đức Việt 12/16/2005 Bệnh viện Tỉnh Phú Thọ Giỏi

Danh sách có 164 học sinh tốt nghiệp


